
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TM-BVĐKT Bắc Giang, ngày       tháng 7 năm 2023 

THƯ MỜI 

Kính gửi: Các công ty cung ứng thuốc 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT, ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định 

việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư 06/2023/TT-BYT ngày 

12/3/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-

BYT ngày 11/7/2019; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thuốc và Điều trị. 

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đang xây dựng Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu cung ứng môt số danh mục thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh 

của bệnh viện (Có danh mục chi tiết trong Phụ lục 1).  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang kính mời các Công ty đủ năng lực cung 

ứng gửi Báo giá để tham khảo (theo mẫu Phụ lục 2). 

- Địa chỉ nhận báo giá: Khoa Dược- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 

(Đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) 

hoặc bản điện tử qua email: khoaduoc.bvdktbg@gmail.com  

- Thời gian: trước 17 giờ 00 phút, ngày 13/7/2023. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CTXH (đăng tải Website BV) 

- Lưu: VT, KD. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Thân Trọng Hưng 

mailto:khoaduoc.bvdktbg@gmail.com


Phụ lục 1 

DANH MỤC THUỐC 

(Kèm theo Thư mời số            /TM-BVĐKT ngày      /7/2023 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang) 

STT 
STT 

TT 20 
Tên hoạt chất 

Nhóm 

TCKT 
Nồng độ, hàm lượng Đường dùng Dạng bào chế 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 56 
Paracetamol 

(acetaminophen) 
4 1.000mg/100ml Tiêm truyền 

Thuốc tiêm 

truyền 
Chai 

1 

2 134 
Nor-epinephrin (Nor- 

adrenalin) 
4 1mg/1ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 

1 

3 158 
Valproat natri + 

valproic acid 
2 333mg + 145mg Uống Viên Viên 

1 

4 259 Vancomycin 2 500mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ 
1 

5 267 Tenofovir (TDF) 2 300 mg Uống Viên Viên 
1 

6 316 Hydroxy cloroquin 2 200mg Uống Viên Viên 
1 

7 638 Secukinumab 1 150mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ 
1 



8 649 

Ethyl ester của acid 

béo iod hóa trong dầu 

hạt thuốc phiện 

1 480mg/ml, 10ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 

1 

9 664 Povidon iodin 4 10%, 120ml Dùng ngoài 
Thuốc dùng 

ngoài 
Lọ 

1 

10 667 Furosemid 4 40mg Uống Viên Viên 
1 

11 778 Dapagliflozin 1 10mg Uống Viên Viên 
1 

12 822 Thiocolchicosid 1 2mg/ml, 2ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 
1 

13 884 Carbetocin 1 100mcg/1ml 
Tiêm tĩnh 

mạch 
Thuốc tiêm Lọ 

1 

14 965 Terbutalin 4 5mg/2ml 
Đường hô 

hấp 

Dung dịch/ hỗn 

dịch khí dung 
Ống 

1 

15 997 Natri clorid 4 0,9%/250ml Tiêm truyền 
Thuốc tiêm 

truyền 
Chai 

1 

16 997 Natri clorid 1 0,9%/500ml Tiêm truyền 
Thuốc tiêm 

truyền 
Chai 

1 

17 997 Natri clorid 4 10%/5ml Tiêm truyền 
Thuốc tiêm 

truyền 
Ống 

1 



18 1003 Nước cất pha tiêm 4 10ml Tiêm Thuốc tiêm Ống 
1 

  Tổng cộng: 18 khoản     

 

Ghi chú: Việc phân nhóm TCKT được thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT, ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu 

thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 29/2020/TT-BYT, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa 

đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành và Thông tư 06/2023/TT-

BYT ngày 12/3/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019. 

  



Phụ lục 02 

(Kèm theo Thư mời số            /TM-BVĐKT ngày      /7/2023 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang) 

TÊN CÔNG TY: 

ĐỊA CHỈ: 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 

STT 
STT 

TT20 

Tên 

hoạt 

chất 

Tên 

thuốc 

Nồng độ, 

hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng  

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

thuốc 

Hạn 

dùng  

(Tuổi 

thọ) 

SĐK 

hoặc 

GĐKLH 

Cơ 

sở 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Giá 

kê 

khai 

Số 

lượng  

Đơn giá  

(Có VAT) 

Phân 

loại 

                                  1        

Tổng cộng:       khoản                           

Hiệu lực báo giá: 180 ngày kể từ ngày báo giá. 

 …..., ngày ........ tháng.......... năm........ 

Đại diện hợp pháp của công ty 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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